
DANH SÁCH SINH VIÊN HẾT THỜI GIAN HỌC TẬP TỐI ĐA CỦA KHÓA HỌC (DỰ KIẾN) 
(kèm theo thông báo số: 510 /ĐT-TB ngày  24 /12/2019) 

TT Lớp Mã SV Họ và tên Ngày sinh TCTL ĐTBTL Tổng TC Lý do khác Ghi chú 

1. Chương trình đào tạo chuẩn quốc tế 

1  QH-2008-I/CQ-C-A 08020356 Hoàng Minh Thành 02/12/1990 156 2,66 156 GDTC  

2. Chương trình đào tạo chuẩn 

1 QH-2013-I/CQ-C 13020002 Cao Vũ Việt Anh 23/10/1995 67 2,09 128 
TA 
KNM 

 

2 QH-2013-I/CQ-C 13020020 Nguyễn Việt Bách 30/11/1995 60 2,40 128 
GDTC 
KNM 
TA 

 

3 QH-2013-I/CQ-C 13020614 Nguyễn Văn Chung 10/03/1994 116 2,53 128 GDTC  

4 QH-2013-I/CQ-C 13020708 Hà Mạnh Duy 25/10/1993 124 1,94 128   

5 QH-2013-I/CQ-C 13020716 Hoàng Tiến Đạt 15/09/1994 128 2,56 128 
HS 
3TC KKT chung của nhóm ngành 

 

6 QH-2013-I/CQ-C 13020540 Nguyễn Thanh Hải 12/03/1995 10 2,15 128 
GDTC 
KNM 
TA 

 

7 QH-2013-I/CQ-C 13020159 Nguyễn Trung Hiếu 01/04/1995 112 2,04 128 TA  

8 QH-2013-I/CQ-C 13020713 Nguyễn Đức Hoàng 26/12/1994 107 2,18 128 
GDTC 
KNM 
TA 

 

9 QH-2013-I/CQ-C 13020190 Nguyễn Quang Huy 22/06/1995 97 2,14 128 
GDTC 
HS 
KNM 

 

10 QH-2013-I/CQ-C 13020704 Đinh Xuân Hưng 18/08/1994 121 1,92 128 TA  

11 QH-2013-I/CQ-C 13020223 Bùi Quốc Khánh 02/09/1995 131 2,56 128 TA  

12 QH-2013-I/CQ-C 13020549 Nguyễn Hoàng Long 02/04/1995 120 1,97 128 GDTC  

13 QH-2013-I/CQ-C 13020275 Nguyễn Thị Ly 18/08/1995 107 1,99 128 
GDTC 
HS 

 

14 QH-2013-I/CQ-C 13020330 Vũ Văn Phúc 20/08/1995 72 2,24 128 
GDTC 
HS 
KNM 

 

15 QH-2013-I/CQ-C 13020553 Đặng Danh Phương 31/01/1995 113 2,15 128 
GDTC 
HS 
TA 

 



TT Lớp Mã SV Họ và tên Ngày sinh TCTL ĐTBTL Tổng TC Lý do khác Ghi chú 

16 QH-2013-I/CQ-C 13020339 Nguyễn Ngọc Quang 02/11/1995 123 2,13 128   

17 QH-2013-I/CQ-C 13020370 Dương Văn Tân 28/02/1995 101 2,13 128 
GDTC 
GDQP 
TA 

 

18 QH-2013-I/CQ-C 13020399 Phan Ngọc Thăng 14/02/1995 63 2,62 128 

GDTC 
GDQP 
KNM 
TA 

 

19 QH-2013-I/CQ-C 13020412 Bùi Đức Thịnh 16/11/1995 59 2,23 128 
GDTC 
KNM 
TA 

 

20 QH-2013-I/CQ-C 13020418 Quản Quốc Thịnh 10/01/1995 71 2,54 128 
GDTC 
KNM 

 

21 QH-2013-I/CQ-C 13020425 Nguyễn Văn Thu 25/09/1995 46 1,90 128 
GDTC 
TA 

 

22 QH-2013-I/CQ-C 13020437 Nguyễn Hữu Tiến 12/05/1995 121 2,61 128   

23 QH-2013-I/CQ-C 13020439 Phạm Quốc Tiến 18/03/1988 125 2,87 128   

24 QH-2013-I/CQ-C 13020570 Nguyễn Khắc Tiệp 29/03/1995 70 2,25 128 GDTC  

25 QH-2013-I/CQ-C 13020443 Phan Văn Tịnh 08/03/1992 98 2,37 128 TA  

26 QH-2013-I/CQ-C 13020466 Cao Đắc Trường 27/01/1995 117 2,38 128 KNM  

27 QH-2013-I/CQ-C 13020576 Đinh Tú 20/11/1995 123 2,98 128 TA  

28 QH-2013-I/CQ-C 13020647 Nguyễn Ngọc Tú 19/05/1995 121 2,58 128   

29 QH-2013-I/CQ-C 13020711 Bùi Văn Tùng 25/12/1985 100 2,18 128 
GDTC 
KNM 

 

30 QH-2013-I/CQ-C 13020493 Nguyễn Thanh Tùng 02/03/1995 97 2,14 128 TA  

31 QH-2013-I/CQ-C 13020495 Trương Huy Tùng 18/06/1995 63 1,9 128 
GDTC 
KNM 

 

          

1 QH-2013-I/CQ-Đ-B 13020042 Hoàng Văn Công 22/06/1995 51 1,57 129 
GDTC 
HS 
KNM 

 

2 QH-2013-I/CQ-Đ-B 13020105 Nguyễn Hữu Đạt 14/04/1990 63 2,29 129 
GDTC 
KNM 

 

3 QH-2013-I/CQ-Đ-B 13020557 Nguyễn Đình Quyết 15/11/1994 117 1,93 129 TA  

          



TT Lớp Mã SV Họ và tên Ngày sinh TCTL ĐTBTL Tổng TC Lý do khác Ghi chú 

1 QH-2013-I/CQ-H 13020010 Nguyễn Hữu Anh 28/10/1995 51 1,98 145 

GDTC 
GDQP 
HP 
KNM 
TA 

 

2 QH-2013-I/CQ-H 13020097 Nguyễn Như Đạo 20/12/1995 127 2,71 145 
HP 
TA 

 

3 QH-2013-I/CQ-H 13020534 Nguyễn Văn Đức 21/10/1994 134 2,30 145 
GDTC 
HS 

 

4 QH-2013-I/CQ-H 13020294 Phan Hoài Nam 27/12/1995 136 2,50 145 
GDTC 
HS 

 

          

1 QH-2013-I/CQ-M 13020715 Đào Đình Huân 09/07/1994 120 2,09 128 TA  

          

1 QH-2013-I/CQ-N 13020037 Mai Văn Chính 20/08/1995 100 2,24 144 
KNM 
TA 

 

2 QH-2013-I/CQ-N 13020162 Lê Công Hiệp 30/12/1995 131 2,50 144   

3 QH-2013-I/CQ-N 13020208 Chu Thành Hưng 14/05/1995 134 3,29 144 HP  

4 QH-2013-I/CQ-N 13020560 Thái Thế Tài 20/02/1995 79 1,70 144 
GDTC 
HP 
TA 

 

5 QH-2013-I/CQ-N 13020375 Nguyễn Văn Tấn 11/02/1995 128 2,02 144   

6 QH-2013-I/CQ-N 13020408 Phạm Văn Thế 07/06/1994 134 1,90 144 
GDQP 
TA 

 

7 QH-2013-I/CQ-N 13020478 Phạm Văn Tuấn 06/12/1995 131 2,42 144   

          

1 QH-2013-I/CQ-T 13020524 Nguyễn Trọng Chung 26/07/1995 110 2,43 134 
HP 
TA 

 

2 QH-2013-I/CQ-T 13020058 Phạm Thái Cường 01/01/1995 70 2,02 134 
GDTC 
TA 

 

3 QH-2013-I/CQ-T 13020435 Lê Bá Tiến 11/08/1995 121 2,21 134 
GDTC 
GDQP 

 

4 QH-2013-I/CQ-T 13020608 Đinh Ngọc Trường 22/01/1995 48 2,09 134 
GDTC 
KNM 
TA 

 

          



TT Lớp Mã SV Họ và tên Ngày sinh TCTL ĐTBTL Tổng TC Lý do khác Ghi chú 

1 QH-2013-I/CQ-V 13020532 Trần Hải Đường 05/07/1995 123 2,22 126   

2 QH-2013-I/CQ-V 13020141 Trần Quang Hải 10/05/1994 108 2,42 126 TA  

3 QH-2013-I/CQ-V 13020306 Trần Hữu Ngọc 01/11/1995 121 2,41 126 TA  

4 QH-2013-I/CQ-V 13020431 Trần Thị Thương 12/02/1994 126 2,64 126 TA  

Ghi chú:  

- Sinh viên có tên trong danh sách trên nếu không hoàn thiện đủ các điều kiện tốt nghiệp trước ngày 31/12/2019 sẽ bị buộc thôi học theo Quy chế đào 

tạo hiện hành. 

- Mã SV: Mã sinh viên; TCTL: Tổng số tín chỉ tích lũy; ĐTBTL: Điểm trung bình tích lũy; Tổng TC: Tổng số tín chỉ; GDTC: Giáo dục Thể chất; 

GDQP: Giáo dục Quốc phòng; KNM: Kỹ năng mềm; HP: Học phí; HS: Hồ sơ; TA: Chuẩn đầu ra Tiếng Anh. 

 


